
Biểu mẫu số 01
DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày          tháng          năm        của Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm

XD
Mục tiêu đầu tư Quy mô, năng lực thiết kế

Thời gian
KC-HT

TMĐT Dự kiến KH vốn bố trí
giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:

NSĐP

I

Nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có
mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn huyện

14,301 14,301 12,301 12,301

1

Trường Mầm non Ánh Dương (điểm chính),  xã
Đăk  Ruồng;  hạng  mục:  Sửa  chữa  bếp  ăn  một
chiều và các hạng mục phụ trợ

Phòng KT&HT

xã Đăk
Ruồng

Khắc phục tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất; bảo
đảm ổn định công tác sinh hoạt hằng ngày của giáo
viên, học sinh, góp phần đạt chuẩn tiêu chí trường

học xã NTM nâng cao

Công trình công cộng, cấp III, Sửa chữa bếp ăn một
chiều và các hạng mục phụ trợ

2022 350 350 350 350

2

Trường Mầm non xã Đăk Kôi (điểm chính), huyện
Kon Rẫy; HM: Xây mới nhà hiệu bộ và các hạng
mục phụ trợ

Phòng KT&HT xã Đăk Kôi

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; đảm bảo
cơ sở vật chất cho việc dạy và học của nhà trường

Xây mới Nhà hiệu bộ gồm các hạng mục chính: Phòng
Hiệu trưởng; Phòng Phó Hiệu trưởng;Văn phòng +

Hội trường; Khu vệ sinh; Sảnh, hành lang và các hạng
mục phụ trợ

2022 779 779 779 779

3

Đường bê tông vào khu thể thao Trung tâm xã
Đăk Tờ Re

UBND xã Đăk Tờ
Re

xã Đăk Tờ
Re

Nhằm bê tông hóa mặt đường góp phần đạt chuẩn
nông thôn mới trên địa bàn xã, giúp việc đi lại được

thuận lợi hơn

Đường GTNT loại B chiều dài L=142m; nền đường
rộng 4m, mặt đường BTXM rộng 3m; dày 16cm

2022 200 200 200 200

4 Sân thể thao Trung tâm xã Đăk Tờ Re
UBND xã Đăk Tờ

Re
xã Đăk Tờ

Re

Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn
luyện sức khỏe của người dân trên địa bàn xã, góp

phần thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương

san gạt mặt bằng; làm hàng rào lưới B40; làm mới cọc
gôn,...

2022 70 70 70 70

5

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (điểm chính) xã Đăk
Ruồng,  huyện Kon Rẫy;  HM: Sửa chữa dãy nhà
học 04 phỏng,  làm mới  tường rào và các hạng
mục phụ trợ

Phòng KT&HT

xã Đăk
Ruồng

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định công tác dạy và học của giáo viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... Làm mới

tường rào và các hạng mục phụ trợ
2022 650 650 650 650

6

Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất Đăk
Nâm, xã Đăk Pne

Phòng KT&HT xã Đăk Pne

Khắc phục tình trạng hư hỏng, thiệt hại do thiên tai
gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt

Công trình giao thông loại B, cấp IV. Nền, mặt đường,
gia cố lề,áp mái ta ly, tường chắn, cọc tiêu, dẫn

hướng dòng và các hạng mục phụ trợ. nền đường
=4,0m, mặt đường = 3,0m.

2022- 3,000 3,000 1,000 1,000

7

Trường Mầm non Tân Lập (điểm thôn 2); HM:
Sửa chữa nhà học 01 phòng, nhà vệ sinh, hệ
thống cấp, thoát nước và các hạng mục phụ trợ;

Phòng KT&HT xã Tân Lập
Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm

ổn định việc học tập và sinh hoạt hằng ngày của giáo
viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện, thiết bị vệ

sinh... và các hạng mục phụ trợ
2023 300 300 300 300

8

Trường Tiểu học Đăk Tơ Lung (điểm chính); Hạng
mục: Sửa chữa dãy nhà học 04 phòng + Xây mới
01 nhà vệ sinh, hệ thống cấp, thoát nước và các
hạng mục phụ trợ;

Phòng KT&HT

Xã Đăk Tơ
Lung

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định việc học tập và sinh hoạt hằng ngày của giáo

viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... Làm mới 01

nhà vệ sinh hệ thống cấp, thoát nước và các hạng
mục phụ trợ

2023 686 686 686 686

9

Trường Mầm non Tân Lập (điểm chính), huyện
Kon Rẫy; HM: Sửa chữa 01 nhà vệ sinh, hệ thống
cấp, thoát nước và các hạng mục phụ trợ;

Phòng KT&HT xã Tân Lập
Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm

ổn định việc học tập và sinh hoạt hằng ngày của giáo
viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện, thiết bị vệ

sinh... và các hạng mục phụ trợ
2023 150 150 150 150

10

Trường Tiểu học Tân Lập (điểm thôn 4),  huyện
Kon Rẫy; HM: Sửa chữa dãy nhà học 03 phòng;

Phòng KT&HT xã Tân Lập
Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định công tác dạy và học của giáo viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... và các hạng

mục phụ trợ
2023 200 200 200 200

11

Trường THCS Đăk Tơ Re, xã Đăk Tơ Re, huyện kon
Rẫy; HM: Sửa chữa khu nhà hiệu bộ và các hạng
mục phụ trợ

Phòng KT&HT

xã Đăk Tờ
Re

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định công tác dạy và học của giáo viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... và các hạng

mục phụ trợ
2023 460 460 460 460

12

Dự án: Trường PTDTBT-THCS Đăk Kôi, huyện Kon
Rẫy; HM: Sửa chữa dãy nhà 2 tầng 06 phòng và
các hạng mục phụ trợ

Phòng KT&HT  xã Đăk Kôi

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định công tác dạy và học của giáo viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... và các hạng

mục phụ trợ
2023 500 500 500 500

Trang 1
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13

Trường Mầm non xã Tân Lập (điểm thôn 5); Hạng
mục:  Sửa chữa nhà học  02 phòng và  các  hạng
mục phụ trợ

Phòng KT&HT xã Tân Lập
Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định công tác dạy và học của giáo viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... và các hạng

mục phụ trợ
2023 200 200 200 200

14

Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn 1, xã
Đăk Kôi; hạng mục: Đường ống, bồn chứa và hệ
thống van

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

 xã Đăk Kôi

Đảm bảo cung cấp đủ nước hợp vệ sinh phục vụ  sinh
hoạt cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-

XH tại địa phương

Công trình NN&PTNT cấp IV. Sữa chữa, nâng cấp bể
lọc và hệ thống ống dẫn nước,…

2023 250 250 250 250

15

Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn 3, xã
Đăk Kôi; hạng mục: Đường ống, bồn chứa và hệ
thống van

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

 xã Đăk Kôi

Đảm bảo cung cấp đủ nước hợp vệ sinh phục vụ  sinh
hoạt cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-

XH tại địa phương

Công trình NN&PTNT cấp IV. Sữa chữa, nâng cấp bể
lọc, bể chứa, hố van và hệ thống ống dẫn nước,…

2023- 450 450 450 450

16

Công trình thủy lợi Đăk Nâm, xã Đăk Pne; hạng
mục: sữa chữa đập đầu mối, thay mới tuyến ống,
trụ đỡ

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

 xã Đăk Pne

Cung cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông
nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa

phương

Công trình NN&PTNT cấp IV. Sửa chữa, nâng cấp cửa
thu nước,  tuyến kênh bê tông và đường ống xi phông

dẫn nước,..
2024 300 300 300 300

17

Nâng cấp,  sửa chữa Công trình nước sinh hoạt
thôn Kon Keng, xã Đăk Tơ Lung

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

xã Đăk Tơ
Lung

Đảm bảo cung cấp đủ nước hợp vệ sinh phục vụ  sinh
hoạt cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-

XH tại địa phương

Công trình NN&PTNT cấp IV. Sữa chữa, nâng cấp bể
lọc và hệ thống ống dẫn nước,…

2024 200 200 200 200

19

 Trường Tiểu học KaPaKoLong (điểm chính), xã
Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Xây mới nhà học
02 phòng và các hạng mục phụ trợ;

Phòng KT&HT

xã Đăk Tờ
Re

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; đảm bảo
cơ sở vật chất cho việc dạy và học của nhà trường

Xây mới nhà học 02 phòng và các hạng mục phụ trợ 2024 555 555 555 555

20

Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm thôn 4), xã
Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa nhà vệ
sinh, hệ thống cấp nước và các hạng mục phụ trợ

Phòng KT&HT

xã Đăk Tờ
Re

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định việc học tập và sinh hoạt hằng ngày của giáo

viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện, thiết bị vệ

sinh... và các hạng mục phụ trợ
2024 150 150 150 150

21

Trường Tiểu học Đăk Pne (điểm Kon Túc), huyện
Kon Rẫy; HM: Sửa chữa cổng, tường rào

Phòng KT&HT Xã Đăk Pne

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
an toàn, bảo vệ tài sản nhà nước tại Trường Tiểu học

Đăk Pne (điểm Kon Túc)

Sơn, sửa cổng, tường rào bao quanh trụ sở điểm
trường,…

2024 100 100 100 100

22

Trường Mầm non Đăk Pne (điểm Kon Túc), huyện
Kon Rẫy; HM: Làm mới sân bê tông và các hạng
mục phụ trợ

Phòng KT&HT Xã Đăk Pne

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định việc học tập và vui chơi của các cháu học sinh

Xây mới bó vỉa, sân bê tông và các hạng mục phụ trợ 2024 200 200 200 200

23

Nâng cấp,  sửa chữa Công trình nước sinh hoạt
thôn Kon Bỉ, xã Đăk Tơ Lung

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

xã Đăk Tơ
Lung

Đảm bảo cung cấp đủ nước hợp vệ sinh phục vụ  sinh
hoạt cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-

XH tại địa phương

Công trình NN&PTNT cấp IV. Sữa chữa, nâng cấp đập
đầu mối và đường ống,…

2024 200 200 200 200

24

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sinh hoạt thôn 2,
thôn 3 xã Đăk Pne

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

xã Đăk Pne

Đảm bảo cung cấp đủ nước hợp vệ sinh phục vụ  sinh
hoạt cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-

XH tại địa phương

Công trình NN&PTNT cấp IV. Nạo vét, phát dọn đập
đầu mối. Sữa chữa, nâng cấp hệ thống ống dẫn

nước,…
2024 200 200 200 200

25

Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn 2, xã
Đăk Kôi; hạng mục: Đường ống, bồn chứa và hệ
thống van

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

 xã Đăk Kôi

Đảm bảo cung cấp đủ nước hợp vệ sinh phục vụ  sinh
hoạt cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-

XH tại địa phương

Công trình NN&PTNT cấp IV. Sữa chữa, nâng cấp bể
lọc và hệ thống ống dẫn nước,…

2024 250 250 250 250

26

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sinh hoạt thôn 4 xã
Đăk Pne

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

xã Đăk Pne

Đảm bảo cung cấp đủ nước hợp vệ sinh phục vụ  sinh
hoạt cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-

XH tại địa phương

Công trình NN&PTNT cấp IV. Sữa chữa, nâng cấp đập
đầu mối và đường ống,…

2024 200 200 200 200

27

Dự án: Trường Mầm non Đăk Tơ Lung (điểm Kon
Lỗ); HM: SC nhà học 01 phòng và các hạng mục
phụ trợ

Phòng KT&HT

xã Đăk Tơ
Lung

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định việc học tập của giáo viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... và các hạng

mục phụ trợ
2024 200 200 200 200

18 Công trình cấp nước sinh hoạt Đăk Pủi xã Đăk Pne
Phòng Nông

nghiệp &PTNT
xã Đăk Pne

Đảm bảo cung cấp đủ nước hợp vệ sinh phục vụ  sinh
hoạt cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-

XH tại địa phương

Công trình NN&PTNT cấp IV. Làm mới hệ thống cấp
nước sinh hoạt,…

2024- 500 500 500 500

28

Dự án: Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm chính),
xã Đăk Tờ Re; HM: Xây mới nhà học 02 phòng và
các hạng mục phụ trợ

Phòng KT&HT

xã Đăk Tờ
Re

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; đảm bảo
cơ sở vật chất cho việc dạy và học của nhà trường

Xây mới nhà học 02 phòng và các hạng mục phụ trợ 2025 780 780 780 780

29

Trường Mầm non Ánh Dương (điểm chính),  xã
Đăk Ruồng,  huyện Kon Rẫy;  HM: Sửa chữa nhà
học 03 phòng và các hạng mục phụ trợ

Phòng KT&HT

xã Đăk
Ruồng

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định việc học tập của giáo viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... và các hạng

mục phụ trợ
2025 400 400 400 400

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm

XD
Mục tiêu đầu tư Quy mô, năng lực thiết kế

Thời gian
KC-HT

TMĐT Dự kiến KH vốn bố trí
giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:

NSĐP

Trang 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



30

Xây mới Hệ thống kênh mương thủy lợi (đoạn từ
thôn 2 đến thôn 3), xã Đăk Kôi

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

 xã Đăk Kôi

Cung cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông
nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa

phương

Công trình nông nghiệp, cấp IV. Làm mới tuyến kênh
bê tông tiếp nối đoạn kênh đã có,…

2025 421 421 421 421

31

Trường Tiểu học Tân Lập (điểm thôn 5),  huyện
Kon Rẫy; HM: Sửa chữa dãy nhà học 04 phòng và
các hạng mục phụ trợ;

Phòng KT&HT xã Tân Lập
Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm

ổn định việc học tập của giáo viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... và các hạng

mục phụ trợ
2025 400 400 400 400

32

Trường Tiểu học xã Đăk Tơ Lung (điểm thôn 8),
huyện Kon Rẫy;  HM: Sửa chữa dãy nhà học 03
phòng và các hạng mục phụ trợ;

Phòng KT&HT

xã Đăk Tơ
Lung

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định việc học tập của giáo viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện,... và các hạng

mục phụ trợ
2025 300 300 300 300

33

Trường Mầm non xã Đăk Kôi (điểm chính), huyện
Kon Rẫy; HM: Xây mới  01 nhà vệ sinh, hệ thống
cấp, thoát nước và các hạng mục phụ trợ;

Phòng KT&HT xã Đăk Kôi

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định việc học tập và sinh hoạt hằng ngày của giáo

viên, học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa, mái nhà; sửa chữa hệ thống điện, thiết bị vệ

sinh... và các hạng mục phụ trợ
2025 300 300 300 300

34

Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm thôn 4), xã Đăk
Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Làm mới sân bê tông
+ Hệ thống cấp, thoát nước và các hạng mục phụ
trợ

Phòng KT&HT

xã Đăk Tờ
Re

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định việc học tập và vui chơi của các cháu học sinh

Xây mới bó vỉa, sân bê tông và làm mới hệ thống cấp,
thoát nước, các hạng mục phụ trợ

2025 400 400 400 400

II

Nguồn phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức
quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh

22,834 22,834 19,345 19,345

1 Xây mới phòng họp Huyện ủy Kon Rẫy
Văn phòng
Huyện ủy

Xã Tân Lập
Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ yêu cầu

chính trị tại địa phương

Xây mới nhà hội trường (02 tầng) diện tích khoảng
604,0m2; Trong đó: Tầng 01 bao gồm khu vực để xe,
khu vệ sinh, cầu thang; tầng 02 bao gồm hành lang,
khu vệ sinh, phòng chuẩn bị; Các hạng mục phụ trợ:
Sân đường nội bộ; Sửa chữa phòng họp tầng 01 (khu

nhà lưu trữ),...

2022- 4,028 4,028 4,028 4,028

2

Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Lập; hạng mục: Cổng
tường rào

UBND xã Tân Lập xã Tân Lập
Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
an toàn, bảo vệ tài sản nhà nước tại Trụ sở làm viêc

UBND xã Tân Lập
Xây mới cổng, tường rào bao quanh trụ sở UBND xã 2022 750 750 367 367

3

Xây dựng thao trường bắn cấp huyện; hạng mục:
Bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ban Chỉ huy
Quân sự huyện

Xã Đăk Tơ
Lung

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ công tác
huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên, dân quân
tự vệ,... và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập

lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Góp phần
đảm bảo quốc phòng, an ninh

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
phục vụ việc xây dựng mới thao trường bắn

2022- 1,034 1,034 1,034 1,034

4

Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk
Tờ Re

Ban QLDA ĐTXD
huyện

xã Đăk Tờ
Re

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất,
đảm bảo điều kiện làm việc cho lực lượng vũ trang;

góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn
xã

Công trình công cộng, cấp III; Xây mới nhà làm việc
kiên cố bảo đảm tiêu chuiẩn kỹ thuật hiện hành

2022- 600 600 600 600

5

Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tân
Lập

Ban QLDA ĐTXD
huyện

xã Tân Lập

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất,
đảm bảo điều kiện làm việc cho lực lượng vũ trang;

góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn
xã

Công trình công cộng, cấp III; Xây mới nhà làm việc
kiên cố bảo đảm tiêu chuiẩn kỹ thuật hiện hành

2022- 600 600 600 600

6 Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy
Văn phòng
Huyện ủy

xã Tân Lập
Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp các hạng

mục, kéo dài tuổi thọ công trình; bảo đảm điều kiện
làm việc cho cán bộ, công chức Huyện ủy

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; chống thấm Sê nô;
sơn lại hệ thống cửa; sửa chữa hệ thống điện, thiết bị

nhà vệ sinh...
2023- 800 800 800 800

7

Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk
Tơ Lung

Ban QLDA ĐTXD
huyện

xã Đăk Tơ
Lung

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất,
đảm bảo điều kiện làm việc cho lực lượng vũ trang;

góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn
xã

Công trình công cộng, cấp III; Xây mới nhà làm việc
kiên cố bảo đảm tiêu chuiẩn kỹ thuật hiện hành

2023 600 600 600 600

8

Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk
Kôi

Ban QLDA ĐTXD
huyện

xã Đăk Kôi

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất,
đảm bảo điều kiện làm việc cho lực lượng vũ trang;

góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn
xã

Công trình công cộng, cấp III; Xây mới nhà làm việc
kiên cố bảo đảm tiêu chuiẩn kỹ thuật hiện hành

2023 600 600 600 600

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm

XD
Mục tiêu đầu tư Quy mô, năng lực thiết kế

Thời gian
KC-HT

TMĐT Dự kiến KH vốn bố trí
giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:

NSĐP

Trang 3
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9

Trường Mầm non 19/5, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa
chữa 03 phòng làm việc + hàng rào

Phòng KT&HT

Thị trấn Đăk
Rve

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp; bảo đảm
ổn định phục vụ công tác dạy và học của giáo viên,

học sinh

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại hệ thống
cửa; sửa chữa mái nhà,  hệ thống điện,... Làm mới

tường rào và các hạng mục phụ trợ
2024 110 110 110 110

10

Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND& UBND huyện
Kon Rẫy

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện
xã Tân Lập

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp các hạng
mục, kéo dài tuổi thọ công trình; bảo đảm điều kiện

làm việc cho cán bộ, công chức UBND huyện

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; chống thấm Sê nô;
sơn lại hệ thống cửa; sửa chữa hệ thống điện, thiết bị

nhà vệ sinh...
2024- 1,365 1,365 1,365 1,365

11

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực
Quảng trường Trung tâm huyện

Phòng KT&HT xã Tân Lập
Nhằm Khắc phục tình trạng ứ đọng nước cục bộ vào

mùa mưa tại khu vực Quảng trường Trung tâm huyện
gây khó khăn cho việc đi lại và mất mỹ quan đô thị

Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV Chiều dài tuyến L
= 266.33m; làm mới rãnh thoát nước, lối đi vào

Quảng trường, bồn hoa, ốp lát vỉa hè...
2024- 2,000 2,000 700 700

12

Sửa chữa nâng cấp đường Trần Phú, thị trấn Đăk
Rve

Phòng KT&HT

Thị trấn Đăk
Rve

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp nền, mặt
đường; bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn

Đường nội thị, cấp IV, mặt đường, công trình thoát
nước, an toàn giao thông và các hạng mực phụ trợ:

L=260m
2024- 1,400 1,400 594 594

13

Công trình nước sinh hoạt Kon Bưu, thôn 4, xã
Tân Lập

Phòng Nông
nghiệp &PTNT

xã Tân Lập
Đảm bảo cung cấp đủ nước hợp vệ sinh phục vụ  sinh

hoạt cho người dân địa phương

Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp
III. Xây dựng hệ thống bể lọc. Sữa chữa, nâng cấp hệ

thống ống dẫn nước,…
2024- 800 800 800 800

14

Sửa chữa Trụ sở Khối mặt trận đoàn thể huyện
Kon Rẫy

UBMTTQ huyện xã Tân Lập
Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp các hạng

mục, kéo dài tuổi thọ công trình; bảo đảm điều kiện
làm việc cho cán bộ, công chức UBMTTQ huyện

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; chống thấm Sê nô;
sơn lại hệ thống cửa; sửa chữa hệ thống điện, thiết bị

nhà vệ sinh...
2024- 657 657 657 657

15 Sửa chữa đập thủy lợi Hố Chuối
Phòng Nông

nghiệp &PTNT
xã Tân Lập

Cung cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông
nghiệp

Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp
IV. Sữa chữa, nâng cấp đập đầu mối và hệ thống ống

dẫn nước,…
2024- 410 410 410 410

16

Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã
Đăk Pne

Ban QLDA ĐTXD
huyện

xã Đăk Pne

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất,
đảm bảo điều kiện làm việc cho lực lượng vũ trang;

góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn
xã

Công trình công cộng, cấp III; Xây mới nhà làm việc
kiên cố bảo đảm tiêu chuiẩn kỹ thuật hiện hành

2024- 600 600 600 600

17 Sửa chữa Trụ sởHĐND&UBND thị trấn Đăk Rve
Ban QLDA ĐTXD

huyện
Thị trấn Đăk

Rve

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp các hạng
mục, kéo dài tuổi thọ công trình; bảo đảm điều kiện
làm việc cho cán bộ, công chức UBND thị trấn Đăk

Rve

Sơn lại tường trong và ngoài nhà; chống thấm Sê nô;
sơn lại hệ thống cửa; sửa chữa hệ thống điện, thiết bị

nhà vệ sinh...
2025 800 800 800 800

18

Xây mới Cổng chào trên quốc lộ 24 (điểm đầu và
điểm cuối) của huyện

Phòng KT&HT

xã Đăk Tờ
Re, thị trấn

Đăk Rve

Nhằm tạo điểm nhấn, mỹ quan; góp phần chỉnh trang
đô thị

Làm mới cổng chào hệ thống móng, trụ kiên cố; lắp
đặt khung vòm chịu lực, trang trí hệ thống đèn led và

các hạng mục phụ trợ
2025 4,000 4,000 3,000 3,000

19

Nâng cấp các tuyến đường quy hoạch dân cư
(Khu Lâm viên), xã Tân Lập

Phòng KT&HT xã Tân Lập
Nhằm khắc phục tình trạng xói lở nền đường; bê tông
hóa mặt đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại

của người dân

Công trình Giao thông cấp A, nền mặt đường và công
trình thoát nước, các hạng mục phụ trợ

2025 1,680 1,680 1,680 1,680

III

Nguồn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn huyện

3,045 3,045 3,045 3,045

1

Sửa chữa, cải tạo các cơ sở văn hoá, di tích văn
hoá

Ban QLDA ĐTXD
huyện

Trên địa
bàn huyện

Nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp các
hạng mục, kéo dài tuổi thọ công trình; góp phần bảo

tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử

Vệ sinh, sơn lại tường; chống thấm mái,… chỉnh trang
khuôn viên, sân bê tông, đường nội bộ,…

2023- 1,045 1,045 1,045 1,045

2 Nhà văn hóa Trung tâm xã Đăk Kôi

Ban QLDA ĐTXD
huyện

xã Đăk Kôi

Nhằm giúp cho người dân trên địa bàn xã Đăk Kôi có
địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các lễ hội văn
hóa, văn nghệ, cải thiện đời sống tinh thần, thúc đẩy

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Xây mới nhà văn hóa gồm các hạng mục chính: Phòng
họp chung, sân khấu, sảnh, hành lang, bậc cấp,... và

các hạng mục phụ trợ; hệ thống điện, nước hoàn
chỉnh

2024- 2,000 2,000 2,000 2,000

IV

Nguồn Ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình cấp
bách giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện

7,000 7,000 6,000 6,000

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm

XD
Mục tiêu đầu tư Quy mô, năng lực thiết kế

Thời gian
KC-HT

TMĐT Dự kiến KH vốn bố trí
giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:

NSĐP

Trang 4
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1

Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất Đăk
Nâm, xã Đăk Pne

Phòng KT&HT xã Đăk Pne

Khắc phục tình trạng hư hỏng, thiệt hại do thiên tai
gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt

Công trình giao thông loại B, cấp IV. Nền, mặt đường,
gia cố lề,áp mái ta ly, tường chắn, cọc tiêu, dẫn

hướng dòng và các hạng mục phụ trợ. nền đường
=4,0m, mặt đường = 3,0m.

2022- 3,000 3,000 2,000 2,000

2

Nâng cấp, sửa chữa đường Hùng Vương, thị trấn
Đăk Rve, huyện Kon Rẫy; hạng mục: Nền, mặt
đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục
phụ trợ

Phòng KT&HT

Thị trấn Đăk
Rve

Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp nền, mặt
đường; bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn

Công trình giao thông cấp IV, Nền, mặt đường, vỉa hè,
hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ, mặt
đường thảm và bù vêng, vỉa hè bó vỉa và lót gạch

2022- 4,000 4,000 4,000 4,000

V

Nguồn khai thác quỹ đất giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn huyện

69,945 69,945 69,945 69,945

1

Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ khu vực phía
Tây thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy

Ban QLDA ĐTXD
huyện

Xã Đăk
Ruồng

Góp hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm từng
bước hình thành các khu dân cư mới theo quy hoạch;
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút

đầu tư các dự án theo quy hoạch được duyệt; đẩy
nhanh tiến độ triển khai thực hiện đạt chuẩn đô thị
loại V, đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành các tiêu

chí để thành lập thị trấn mới tại khu vực Đăk Ruồng-
Tân Lập

Công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, Cấp III; Tổng
chiều dài các tuyến: L = 2.550m, kết cấu mặt đường

BTN, hệ thống thoát nước, vỉa hè hoàn chỉnh; Hệ
thống điện sinh hoạt, cây xanh; Hệ thống nước sạch

sinh hoạt; …

2021-2025 59,945 59,945 59,945 59,945

2 Chợ Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
Ban QLDA ĐTXD

huyện
Xã Đăk
Ruồng

Tạo cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu bán buôn
hàng hóa, thực phẩm... của nhân dân, góp phần thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Kon Rẫy.
Tạo tiền đề để phát triển nhanh thương mại - dịch

vụ, đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu hàng hóa,
nhu yếu phẩm hàng ngày của nhân dân trong huyện,
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, mục tiêu lợi
nhuận của nhà đầu tư và thương nhân kinh doanh tại

chợ

Chợ: Nhà lồng kiên cố, hệ thống điện, hệ thống cấp
nước sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy
chữa cháy hoàn chỉnh,… và các hạng mục phụ trợ (Bể

xử lý nước, mương thu nước bẩn,…)

2021-2025 10,000 10,000 10,000 10,000

TỔNG CỘNG 114,125 114,125 110,636 110,636

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm

XD
Mục tiêu đầu tư Quy mô, năng lực thiết kế

Thời gian
KC-HT

TMĐT Dự kiến KH vốn bố trí
giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:

NSĐP

Trang 5
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